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A. TRẮC NGHIỆM: (5.0 điểm)
Hãy chọn ý đúng trong các câu sau:

Câu 1: Trong những năm 1919 – 1924, Nguyễn Ái Quốc hoạt động ở những nước nào?
A. Pháp – Anh.					B. Pháp – Liên Xô. 		
C. Liên Xô – Anh.					D. Liên Xô – Trung Quốc .

Câu 2: Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc tham gia thành lập tổ chức nào?
A. Hội Liên hiệp thuộc địa.				B. Đông Dương Cộng sản đảng.
C. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.		D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Câu 3: Hình thức và phương pháp đấu tranh cách mạng trong thời kỳ 1936-1939 là gì?
A. Đấu tranh bí mật.				B. bất hợp pháp, công khai. 
C. Đấu tranh công khai. 			D. hợp pháp nửa hợp pháp, công khai nửa công khai.

Câu 4: Năm 1936, Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương thành lập mặt trận gì?
A. Mặt trận nhân dân Đông Dương. 			B. Mặt trận Dân chủ Đông Dương.
C. Mặt trận Dân chủ thống nhất Đông Dương.		D.Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương.

Câu 5: Hội nghị lần thứ 8(5/1941) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương xác định nhiệm vụ trước hết của cách mạng Đông Dương là gì?
A. Giải phóng dân tộc.					B. Giành ruộng đất cho dân cày.
C. Đánh đổ phong kiến.					D. Đánh đổ đế quốc, phong kiến.

Câu 6: Trong Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám 1945, địa phương nào giành chính quyền cách mạng sớm nhất ?
A. Hà Nội.		B. Hải Dương.		C. Sài Gòn.			D. Huế.

Câu 7: Từ sau ngày 2/9/1945 đến trước ngày 6/3/1946, chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thực hiện chủ trương gì để đối phó với quân Tưởng ?
A. Hòa hoãn, tránh xung đột.			B. Đối đầu trực tiếp về quân sự.
C. Vừa đánh vừa đàm phán.			D. Kiên quyết kháng chiến.

Câu 8: Đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và của cách mạng Việt Nam, đó là ý nghĩa sự kiện lịch sử nào?
A. Thành lập Đông Dương Cộng sản đảng.		B. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
C. Thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn.		D. Thành lập An Nam Cộng sản đảng.

Câu 9: Nhật xâm lược Đông Dương, Pháp đầu hàng Nhật, Nhật tiếp tục lấn bước để
A. làm bàn đạp tấn công nước khác.
B. độc chiếm toàn Đông Dương.
C. đàn áp và bóc lột nhân dân Đông Dương.
D. biến Đông Dương thành thuộc địa và căn cứ chiến tranh của Nhật.

Câu 10: Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 đối với Việt Nam là  
A. đem lại độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam.
B. lật đổ chế độ phong kiến tồn tại hàng chục thế kỉ ở Việt Nam.
C. người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ.
D. chọc thủng khâu yếu nhất trong hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc.

Câu 11: “Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” là khẩu hiệu được nêu trong văn kiện lịch sử nào?  
A. Chỉ thị toàn dân kháng chiến.			B. Báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam.
C. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.		D. Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi. 

Câu 12: Mĩ thực hiện chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" (1961 - 1965) ở miền Nam Việt Nam khi  
A. chính quyền tay sai độc tài Ngô Đình Diệm khủng bố cách mạng miền Nam.
B. phong trào "Đồng khởi" đã phá vỡ hệ thống chính quyền địch ở miền Nam.
C. hình thức thống trị bằng chính quyền tay sai độc tài Ngô Đình Diệm bị thất bại.
D. hình thức thống trị bằng chính quyền tay sai độc tài Ngô Đình Diệm được củng cố.

Câu 13: Hạn chế của Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông Dương đối với Việt Nam là
A. chỉ giải phóng được miền Nam.		B. chỉ giải phóng được vùng Tây Bắc.
C. chỉ giải phóng được miền Bắc.		D. chưa giải phóng được vùng nào ở nước ta.

Câu 14: Sự kiện đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công là
A. phong trào "Đồng khởi".
B. chiến thắng Ấp Bắc (Mỹ Tho).
C. chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi).
D. cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân(1968).

Câu 15: Nguyên nhân nào quyết định tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân Việt Nam ?
A. Sự chi viện của hậu phương miền Bắc.
B. Truyền thống yêu nước của nhân dân Việt Nam. 
C. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Lao động Việt Nam.
D. Sự đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương.

B. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Câu 1: (2,5 điểm) Trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954). 
Câu 2: (2,5 điểm) Hãy cho biết sự đúng đắn sáng tạo của Đảng Lao động Việt Nam trong việc đề ra chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam? Nội dung của chủ trương, kế hoạch đó là gì?
----------------------------------- HẾT -----------------------------------
( Lưu ý: HS làm bài trên giấy thi, không được làm bài trên đề thi)
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